
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
LK9 Ô Số 28 – Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

03/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SOC VIỆT NAM

0110273169

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005)

8299

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Dạy máy tính

8559

9. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

10. Lập trình máy vi tính 6201

11. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

12. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
SOC VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SOC VIET NAM SERVICES AND TRADING 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SOC VIETNAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0987.605.778
Email:

Fax:
Website:
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13. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: - Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập 
tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ 
liệu do khách hàng cung cấp. 
- Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho 
thuê tên miền internet, cho thuê trang Web.... 
- Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ 
thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, 
máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng.

6311

14. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6399

15. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin

7020

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

20. Bán buôn tổng hợp 4690

21. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

22. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp

4719

23. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

24. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

25. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

26. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

27. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

28. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

30. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
QUỐC HUY 

Việt 
Nam

Thôn Đỗ Khả Xuân, 
Xã Tiêu Động, Huyện 
Bình Lục, Tỉnh Hà 
Nam, Việt Nam

1.900.000.000 95,000 035099002904 

2NGUYỄN 
HỒNG 
LUYẾN

Việt 
Nam

Số 206, Đường Thánh 
Thiên, Phường Lê 
Lợi, Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

100.000.000 5,000 024199005046 

31. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

32. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

33. Hoạt động viễn thông có dây 6110

34. Hoạt động viễn thông không dây 6120

35. Hoạt động viễn thông khác 6190

36. Sửa chữa thiết bị điện 3314

37. Lắp đặt hệ thống điện 4321

38. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

39. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035099002904
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Đỗ Khả Xuân, Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Đỗ Khả Xuân, Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC HUY Nam

11/09/1999 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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